
PHỤ LỤC 02: 

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THI NÂNG HẠNG CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 554 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

I Huyện Đăk Hà: 03 sản phẩm; 02 chủ thể 

1 Cà phê đặc biệt Sáu Nhung (đã đạt 4 sao)  
Hợp tác xã Nông nghiệp, Sản xuất và 

Thương mại Sáu Nhung 
Thôn 5, xã Hà Mòn Nguyễn Tri Sáu 

2 
Cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar 

(đã đạt 3 sao) Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thế 

hệ mới ĐăkMar 
Thôn 2, xã ĐăkMar Phạm Xuân Bé 

3 
Cà phê hạt nguyên chất Coffee Đăk Mar 

(đã đạt 3 sao) 

II Huyện IaHD’rai: 04 sản phẩm; 01 chủ thể 

1 Bánh tráng cá cơm nước ngọt 
Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại - Du 

lịch - Nông nghiệp công nghệ cao Ia 

H’Drai 

Thôn 1 xã Ia Tơi  Hoàng Thị Lương 
2 Cá cơm nước ngọt chế biến sẵn (dạng hộp) 

3 Cá cơm nước ngọt khô 

4 Nước mắm 

III Huyện Ngọc Hồi 

1 Thịt heo gác bếp Hợp tác xã Dục Nông 
Thôn Đăk Răng,  xã  Đăk 

Dục, huyện Ngọc Hồi 
Y Thun ( Y Chon) 

2 Cà phê bột Ngọc Nguyên 
Công  ty TNHH Cà  phê Sâm Ngọc 

Nguyên 

Số 254 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi 

Nguyễn Thị Nữ Hạnh 
3 Cà phê nguyên hạt Ngọc Nguyên 

IV Huyện Kon Rẫy 

1 Chuối sấy giòn Bà già Đeo Hộ kinh doanh Bà Già Đeo Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung Ngô Thị Ly 

  Tổng cộng 11 sản phẩm; 06 chủ thể       

 

                                                           
(1) Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể… 
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